PHỤ LỤC 9

 Mẫu báo cáo kết quả Dự án 

(Template for CBDRM project collection)
	Tên dự án:

(Project Title)
	     

	Tên viết tắt (tên ngắn) (Short title/ID)
	     

	Tình trạng dự án:

(Status)


	 FORMCHECKBOX 
 Đã lập kế hoạch (Planned)
 FORMCHECKBOX 
 Đang thực hiện (Started)

 FORMCHECKBOX 
 Đã hoàn thành (Completed)

	Loại dự án: 

(Kind of project)
	    FORMCHECKBOX 
 Phi công trình (non-structure)                        FORMCHECKBOX 
 Công trình (structure)

	Ngày bắt đầu: (Started)
	

	Ngày hoàn thành 

(End date)
	     

	Khoảng thời gian thực hiện (số tháng) 

Duration (months)
	     

	Địa bàn thực hiện dự án

(Project implementation areas)

	STT

(No.)
	Tỉnh/ thành phố

(Province/City)
	Quận/ thành phố trực thuộc tỉnh/ thị xã

(District)
	Xã/ phường

(Commune)

	Loại thiên tai (hazards)


	 FORMCHECKBOX 
 Bão (Cyclone/Typhoon)
 FORMCHECKBOX 
 Áp thấp nhiệt đới (Tropical depression)

 FORMCHECKBOX 
 Lốc (Tornado/Whirlwind)

 FORMCHECKBOX 
 Sét (lightning)
 FORMCHECKBOX 
 Mưa lớn (Heavy rain)
 FORMCHECKBOX 
 Lũ lụt (Flood)
 FORMCHECKBOX 
 Lũ quét (Flash flood)

 FORMCHECKBOX 
 Ngập lụt (inundation)

 FORMCHECKBOX 
 Nước dâng (Storm Surge) 
	 FORMCHECKBOX 
 Sạt lở đất do mưa lũ và dòng chảy (Landslides/Erosion caused by torrential rain and flow)
 FORMCHECKBOX 
 Xâm nhập mặn (Sea water intrusion)
 FORMCHECKBOX 
 Nắng nóng (Hot weather)

 FORMCHECKBOX 
 Hạn hán (Drought)
 FORMCHECKBOX 
 Rét hại (Cold weather damage)

 FORMCHECKBOX 
 Động đất (Earthquake) 

 FORMCHECKBOX 
 Sóng thần (Tsunami)

 FORMCHECKBOX 
 Các loại thiên tai khác (Others)
.......................................................

	Chủ đề (Themes)

	 FORMCHECKBOX 
 Nâng cao nhận thức 

(Awareness raising)
 FORMCHECKBOX 
 Đào tạo và phát triển năng lực 

(Capacity Development & Training)

 FORMCHECKBOX 
 Xã hội dân sự / các tổ chức phi chính phủ

 (Civil Society/NGOs)

 FORMCHECKBOX 
 Biến đổi khí hậu 

(Climate Change)
 FORMCHECKBOX 
 Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (Community-based DRR)

 FORMCHECKBOX 
 Tình trạng khẩn cấp 

(Complex Emergency)

 FORMCHECKBOX 
 Cơ sở hạ tầng quan trọng

(Critical Infrastructure)

 FORMCHECKBOX 
 Quản lý rủi ro thiên tai 

(Disaster Risk Management)

 FORMCHECKBOX 
 Cảnh báo sớm (Early Warning)
 FORMCHECKBOX 
 Lĩnh vực kinh tế trong Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Economics of DRR)

 FORMCHECKBOX 
 Giáo dục và an toàn trường học

(Education & School Safety)

 FORMCHECKBOX 
 Môi trường (Environment)

 FORMCHECKBOX 
 An ninh lương thực và Nông nghiệp

(Food Security & Agriculture)

 FORMCHECKBOX 
 Giới  (Gender) 
 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống thông tin địa lý và lập bản đồ

 (GIS & Mapping)

 FORMCHECKBOX 
 Quản lý nhà nước (Governance)
	 FORMCHECKBOX 
 Y tế và thiết bị y tế 

(Health & Health Facilities)

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức bản địa

(Indigenous Knowledge)

 FORMCHECKBOX 
 Quản lý thông tin 

(Information Management)

 FORMCHECKBOX 
 Truyền thông (Media)

 FORMCHECKBOX 
 Hợp tác công tư 

(Private-public Partnerships)

 FORMCHECKBOX 
 Phục hồi (Recovery) 

 FORMCHECKBOX 
 Tái định cư (Relocation) 

 FORMCHECKBOX 
 Nhận dạng và đánh giá rủi ro thiên tai

(Risk Identification & Assessment)

 FORMCHECKBOX 
 Chuyển nhượng rủi ro và bảo hiểm

(Risk Transfer & Insurance)

 FORMCHECKBOX 
 Social Impacts & Resilience 

      (Ảnh hưởng xã hội và phục hồi sớm)

 FORMCHECKBOX 
 Công nghệ không gian

(Space Technology)

 FORMCHECKBOX 
 An toàn công trình (Structural Safety)
 FORMCHECKBOX 
 Rủi ro và Quy hoạch đô thị

(Urban Risk & Planning)

 FORMCHECKBOX 
 Tình trạng dễ bị tổn thương về dân số

(Vulnerable Populations)

 FORMCHECKBOX 
 Nước (Water)
 FORMCHECKBOX 
 chủ đề khác (Others)
............................................................................................................................................................................

	Mục tiêu:

(Objectives)
	

	Các hoạt động:

(Activities)
	

	Các kết quả đầu ra (Outputs)
	Tình trạng (Status)

	     
	     

	Tên cơ quan thực hiện: 

(Lead organisation)

	Tên cơ quan đồng hợp tác:

(Partner organisations)
	Vai trò (role):

	     
	     

	     
	     

	Nhà tài trợ (Donors):
	Số tiền Amount (US$/VND):

	     
	     

	Tổng tài trợ (Total funding) (US$/VND) 

Bằng số(number): 

(Bằng chữ -in letters: .........................................................................................................................................)

	Địa chỉ liên hệ

(Contact Person)
	Họ và tên cán bộ theo dõi

(Contact person):
	     

	
	 Tên tổ chức (Organisation):
	     

	
	Địa chỉ (address):
	

	
	 Điện thoại và email của cán bộ liên lạc

(Telephone and Email’contact person):
	     

	Tập tin gửi kèm(Files): 

	STT (No.)
	Tên tập tin (File name)
	Ghi chú (Comments)

	
	
	     

	
	
	     

	Đường dẫn (Link):

	Ghi chú (Comments)
	


